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Giới 
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Ngày sinh Nơi sinh Tên lớp

Điểm 

TBCTK

Xếp loại 

TN

1 1 1661010010 Hơ Văn Lý Nam 09.05.1998 Thanh Hóa 166101A 2.50 Khá

2 1 1561020031 Nguyễn Đình Sơn Nam 14.12.1997 Thanh Hóa 156102A 2.51 Khá

3 1 1661030049 Nounchay Leuangsengpheth Nữ 10.06.1996 CHDCND Lào 166103A 2.25 Trung bình

4 2 1661030050 Phay Pengthongphanxai Nữ 23.02.1996 CHDCND Lào 166103A 2.26 Trung bình

5 3 1661030052 Phiew Thongsavanh Nữ 15.11.1995 CHDCND Lào 166103A 2.35 Trung bình

6 4 1661030051 Pheuy Thongsouvath Nam 15.11.1994 CHDCND Lào 166103A 2.34 Trung bình

7 5 189103V519 Trịnh Thị Thu Nữ 19.10.1987 Thanh Hóa 189103VA 2.68 Khá

8 6 199103V001 Nguyễn Thị Diệu Nữ 02.07.1992 Thanh Hóa 199103VA 2.76 Khá

9 7 199103V004 Nguyễn Thị Trang Nữ 16.09.1989 Thanh Hóa 199103VA 2.94 Khá

10 1 1061060017 Nguyễn Xuân Thuấn Nam 27.10.1990 Thanh Hóa 106106A 3.02 Khá

11 1 1161070015 Trịnh Trung Hoàn Nam 10.09.1991 Thanh Hóa 116107A 2.33 Trung bình

12 2 1161070018 Nguyễn Văn Kiên Nam 03.04.1993 Thanh Hóa 156107A 2.85 Khá

13 3 1361070054 Nguyễn Duy Thái Nam 16.02.1995 Thanh Hóa 136107A 2.89 Khá

14 4 1761070027 Nguyễn Đức Thắng Nam 19.08.1982 Thanh Hóa 176107A 2.88 Khá

15 5 1761070017 Hoàng Huy Tự Nam 19.06.1983 Thanh Hóa 176107A 2.71 Khá

16 6 1761070023 Phạm Quang Vũ Nam 19.04.1989 Thanh Hóa 176107A 2.5 Khá

17 7 177107C501 Chu Đức Anh Nam 25.11.1991 Sơn La 177107CA 2.48 Trung bình

18 8 177107C502 Lê Thị Huệ Nữ 20.05.1989 Thanh Hóa 177107CA 3.02 Khá

19 9 177107C503 Nguyễn Đức Tuấn Nam 20.11.1980 Bắc Giang 177107CA 2.31 Trung bình

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, VB2

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số  1537/QĐ-ĐHHĐ ngày 29 tháng 9 năm 2020

của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Toán học

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Vật lý

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Vật lý (Lý - Hóa)

Họ tên

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin (Văn bằng 2)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Liên thông từ Cao đẳng)
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20 10 187107C001 Tào Văn Huấn Nam 21.01.1987 Thanh Hóa 187107CA 2.73 Khá

21 11 187107C002 Nguyễn Dương Long Nam 26.09.1989 Thanh Hóa 187107CA 2.51 Khá

22 1 187203C003 Lê Văn Phương Nam 10.04.1987 Thanh Hóa 187203CA 2.78 Khá

23 1 1562030006 Tào Ngọc Đạt Nam 22.09.1997 Thanh Hóa 156203A 2.29 Trung bình

24 1 1663020001 Mai Văn Anh Nam 06.06.1998 Thanh Hóa 166302A 2.95 Khá

25 2 1663020002 Ngô Đức Anh Nam 19.09.1998 Thanh Hóa 166302A 2.61 Khá

26 3 1663020003 Vũ Quốc Anh Nam 03.09.1998 Thanh Hóa 166302A 2.68 Khá

27 4 1663020004 Mai Thị Bích Nữ 28.12.1997 Thanh Hóa 166302A 2.87 Khá

28 5 1663020008 Quách Văn Chuyền Nam 29.12.1994 Thanh Hóa 166302A 2.93 Khá

29 6 1663020007 Nguyễn Thị Cúc Nữ 01.08.1998 Thanh Hóa 166302A 3.12 Khá

30 7 1663020009 Lê Xuân Dương Nam 07.09.1996 Thanh Hóa 166302A 3.27 Giỏi

31 8 1663020010 Đặng Xuân Giang Nam 05.10.1998 Thanh Hóa 166302A 3.03 Khá

32 9 1663020012 Trần Ngọc Hà Nam 02.01.1997 Thanh Hóa 166302A 2.81 Khá

33 10 1663020013 Lê Thị Hải Nữ 22.08.1998 Thanh Hóa 166302A 2.85 Khá

34 11 1663020015 Phạm Thị Hằng Nữ 25.01.1998 Thanh Hóa 166302A 3.26 Giỏi

35 12 1663020016 Mai Thị Hậu Nữ 21.04.1998 Thanh Hóa 166302A 3.07 Khá

36 13 1663020019 Yên Thị Hoa Nữ 30.10.1998 Thanh Hóa 166302A 3.23 Giỏi

37 14 1663020020 Hà Trọng Hòa Nam 25.09.1998 Thanh Hóa 166302A 2.64 Khá

38 15 1663020021 Lê Thị Hồng Nữ 19.02.1998 Thanh Hóa 166302A 2.73 Khá

39 16 1663020022 Lê Văn Hợp Nam 15.05.1998 Thanh Hóa 166302A 3.20 Giỏi

40 17 1663020023 Hoàng Thị Thu Huệ Nữ 30.04.1998 Thanh Hóa 166302A 2.85 Khá

41 18 1663020024 Trịnh Văn Hùng Nam 02.09.1998 Thanh Hóa 166302A 2.70 Khá

42 19 1663020025 Ngô Thị Huyền Nữ 18.01.1998 Thanh Hóa 166302A 3.20 Giỏi

43 20 1663020029 Phan Thị Mai Nữ 20.02.1998 Thanh Hóa 166302A 3.06 Khá

44 21 1663020030 Lê Ngọc Nam Nam 14.07.1998 Thanh Hóa 166302A 2.98 Khá

45 22 1663020031 Mai Văn Nam Nam 16.08.1998 Thanh Hóa 166302A 2.79 Khá

46 23 1663020032 Phạm Thanh Nghị Nam 12.10.1998 Thanh Hóa 166302A 2.81 Khá

47 24 1663020033 Phạm Quốc Ngọc Nam 14.05.1998 Thanh Hóa 166302A 3.29 Giỏi

48 25 1663020038 Đào Anh Phương Nam 15.11.1997 Thanh Hóa 166302A 2.73 Khá

49 26 1663020039 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 23.12.1998 Thanh Hóa 166302A 2.75 Khá

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Kỹ thuật điện, điện tử (Liên thông từ Cao đẳng)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Kỹ sư  Kỹ thuật điện, điện tử

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Kỹ sư  Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)
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50 27 1663020070 Trương Thùy Phương Nữ 08.03.1998 Thanh Hóa 166302A 2.91 Khá

51 28 1663020040 Lê Thị Quyết Nữ 20.11.1998 Thanh Hóa 166302A 2.85 Khá

52 29 1663020042 Nguyễn Công Sĩ Nam 15.11.1998 Thanh Hóa 166302A 2.82 Khá

53 30 1663020043 Thiều Minh Sơn Nam 17.10.1998 Thanh Hóa 166302A 3.04 Khá

54 31 1663020050 Trương Đức Thái Nam 19.05.1996 Thanh Hóa 166302A 2.69 Khá

55 32 1663020068 Lê Trọng Thắng Nam 20.04.1998 Thanh Hóa 166302A 2.80 Khá

56 33 1663020055 Lò Đức Thắng Nam 12.08.1997 Thanh Hóa 166302A 2.59 Khá

57 34 1663020051 Lê Văn Thanh Nam 10.01.1998 Thanh Hóa 166302A 2.80 Khá

58 35 1663020052 Lưu Văn Thành Nam 16.05.1998 Thanh Hóa 166302A 2.77 Khá

59 36 1663020045 Hoàng Văn Tiến Nam 17.12.1998 Thanh Hóa 166302A 2.56 Khá

60 37 1663020046 Tô Khắc Toàn Nam 01.02.1998 Thanh Hóa 166302A 2.96 Khá

61 38 1663020059 Cao Thị Trang Nữ 20.06.1998 Thanh Hóa 166302A 3.01 Khá

62 39 1663020060 Hoàng Thị Trang Nữ 21.09.1998 Thanh Hóa 166302A 3.04 Khá

63 40 1663020067 Lê Huyền Trang Nữ 18.12.1998 Thanh Hóa 166302A 2.59 Khá

64 41 1663020061 Trịnh Văn Trung Nam 03.07.1998 Thanh Hóa 166302A 3.16 Khá

65 42 1663020047 Phạm Văn Tuấn Nam 01.10.1997 Thanh Hóa 166302A 2.98 Khá

66 43 1663020049 Vi Văn Tùng Nam 28.05.1998 Thanh Hóa 166302A 2.53 Khá

67 44 1663020062 Trần Thị Vân Nữ 20.05.1998 Thanh Hóa 166302A 3.10 Khá

68 45 1663020064 Nguyễn Thị Xuân Nữ 03.02.1998 Thanh Hóa 166302A 3.00 Khá

69 1 1463050010 Hà Văn Hòa Nam 11.07.1992 Thanh Hóa 146305A 2.56 Khá

70 2 1563050004 Nguyễn Hữu Dũng Nam 19.06.1991 Thanh Hóa 156305 2.43 Trung bình

71 3 1663050008 Lưu Thành Đạt Nam 24.07.1998 Thanh Hóa 166305A 3.29 Giỏi

72 4 1663050006 Mai Thị Dung Nữ 18.04.1997 Thanh Hóa 166305A 3.05 Khá

73 5 1663050007 Vũ Thùy Dung Nữ 06.10.1998 Thanh Hóa 166305A 3.06 Khá

74 6 1663050009 Cầm Bá Huy Nam 02.01.1997 Thanh Hóa 166305A 3.02 Khá

75 7 1663050010 Ngân Thị Huyền Nữ 12.03.1998 Thanh Hóa 166305A 3.23 Giỏi

76 8 1663050012 Hoàng Thị Tố Linh Nữ 19.08.1998 Thanh Hóa 166305A 3.22 Giỏi

77 9 1663050013 Lê Thị Hoài Linh Nữ 12.01.1998 Thanh Hóa 166305A 2.83 Khá

78 10 1663050014 Lò Bá Lực Nam 18.02.1998 Thanh Hóa 166305A 2.88 Khá

79 11 1663050015 Bùi Đình Nam Nam 30.07.1998 Thanh Hóa 166305A 2.73 Khá

80 12 1663050024 Lê Thị Trang Nữ 20.04.1998 Thanh Hóa 166305A 3.01 Khá

81 13 1663050025 Lương Thị Trang Nữ 08.11.1998 Thanh Hóa 166305A 2.85 Khá

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Kỹ sư Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao)
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82 14 1663050022 Vi Văn Tùng Nam 26.08.1997 Thanh Hóa 166305A 3.00 Khá

83 15 1663050026 Lương Thị Uyên Nữ 08.02.1998 Thanh Hóa 166305A 2.79 Khá

84 1 1364010121 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 12.05.1995 Thanh Hóa 146401A 2.01 Trung bình

85 2 1364010162 Bùi Xuân Tùng Nam 30.06.1995 Thanh Hóa 146401A 2.12 Trung bình

86 3 1464010112 Nguyễn Thanh Tùng Nam 22.12.1991 Thanh Hóa 146401B 2.28 Trung bình

87 4 1564010048 Nguyễn Thị Nhung Nữ 10.10.1995 Thanh Hóa 156401A 2.42 Trung bình

88 5 1664010121 Vũ Trung Kiên Nam 24.08.1994 Thanh Hóa 166401B 2.41 Trung bình

89 6 1664010099 Nguyễn Văn Tuyền Nam 01.02.1998 Thanh Hóa 166401A 2.50 Khá

90 1 1464020040 Nguyễn Văn Nam Nam 13.11.1996 Thanh Hóa 146402A 2.09 Trung bình

91 2 1564020065 Hà Quang Minh Nam 14.10.1994 Thanh Hóa 156402A 2.12 Trung bình

92 3 1564020020 Doãn Thị Hương Nữ 28.01.1997 Thanh Hóa 156402A 2.26 Trung bình

93 4 1664020016 Lê Văn Hùng Nam 05.09.1996 Thanh Hóa 166402A 2.44 Trung bình

94 5 1664020052 Santi Insomphone Nữ 12.02.1996 CHDCND Lào 166402A 2.27 Trung bình

95 6 1664020061 Sy Inthavong Nữ 16.08.1996 CHDCND Lào 166402A 2.43 Trung bình

96 7 1664020051 Phengvang Khamchayfue Nam 17.12.1995 CHDCND Lào 166402A 2.40 Trung bình

97 8 1664020049 Kingkeokaithip Khamvongsa Nam 25.12.1997 CHDCND Lào 166402A 2.45 Trung bình

98 9 1664020019 Hoàng Văn Kiệt Nam 16.08.1994 Thanh Hóa 166402A 2.58 Khá

99 10 1664020050 Mouk Latphomxay Nữ 02.11.1997 CHDCND Lào 166402A 2.34 Trung bình

100 11 1664020026 Dương Tất Luận Nam 04.12.1998 Thanh Hóa 166402A 2.73 Khá

101 12 1664020056 That Manythong Nam 13.02.1995 CHDCND Lào 166402A 2.53 Khá

102 13 1664020054 Soulath Somsouvanxay Nam 29.01.1998 CHDCND Lào 166402A 2.28 Trung bình

103 14 1664020055 Sounikone Chitmakone Nam 06.10.1998 CHDCND Lào 166402A 2.24 Trung bình

104 1 1264030004 Nguyễn Thùy Vân Chi Nữ 17.09.1994 Thanh Hóa 126403A 2.60 Khá

105 2 1464030022 Phạm Minh Khang Nam 30.07.1996 Thanh Hóa 146403A 2.25 Trung bình

106 3 1464030041 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 24.02.1996 Thanh Hóa 146403A 2.38 Trung bình

107 4 1564030001 Đỗ Ngọc Anh Nữ 05.12.1997 Thanh Hóa 156403A 2.11 Trung bình

108 5 1664030026 Khentouy Bounvankham Nam 30.03.1997 CHDCND Lào 166403A 2.06 Trung bình

109 6 1664030027 Larn Homsuvanh Nam 06.06.1997 CHDCND Lào 166403A 2.27 Trung bình

110 7 1664030025 Kaikeo Leuanglitthideth Nữ 01.03.1998 CHDCND Lào 166403A 2.01 Trung bình

111 8 1664030028 Tavan Vanheuang Nữ 23.08.1996 CHDCND Lào 166403A 2.04 Trung bình

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Kế toán

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
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112 1 1666010001 Vi Văn Anh Nam 24.12.1997 Thanh Hóa 166601A 2.71 Khá

113 2 1566010097 Đỗ Thị Thùy Nữ 08.02.1996 Thanh Hóa 156601B 2.66 Khá

114 1 1566020013 Phạm Thị Hoan Nữ 29.03.1997 Thanh Hóa 156602A 2.74 Khá

115 1 1566030005 Nguyễn Văn Diệm Nam 27.02.1997 Thanh Hóa 156603A 2.24 Trung bình

116 2 1666030003 Trịnh Thị Hải Nữ 04.01.1998 Thanh Hóa 166603A 2.79 Khá

117 1 1366060034 Mai Thị Thương Nữ 05.12.1994 Thanh Hóa 136606A 2.46 Trung bình

118 1 1666060006 Bùi Thị Thanh Huệ Nữ 14.09.1998 Thanh Hóa 166606A 3.02 Khá

119 2 1666060018 Nguyễn Thị Thương Nữ 21.02.1998 Thanh Hóa 166606A 2.76 Khá

120 3 1666060019 Trần Thị Thùy Trang Nữ 05.07.1998 Thanh Hóa 166606A 2.84 Khá

121 4 1666060020 Hoàng Thị Cẩm Vân Nữ 02.12.1998 Kiên Giang 166606A 2.63 Khá

122 1 1366070062 Đỗ Văn Tùng Nam 05.05.1992 Thanh Hóa 136607A 2.41 Trung bình

123 1 1366080017 Lê Văn Đức Nam 05.08.1994 Thanh Hóa 136608A 2.40 Trung bình

124 2 1566080027 Vi Văn Huỳnh Nam 26.02.1994 Thanh Hóa 156608A 2.15 Trung bình

125 3 1666080021 Unnasa Bounsawat Nữ 21.01.1994 CHDCND Lào 166608A 2.33 Trung bình

126 4 1666080014 Bùi Hữu Thắng Nam 09.01.1998 Thanh Hóa 166608A 2.66 Khá

127 1 1566090001 Phạm Đình Châu Nam 30.04.1996 Thanh Hóa 156609A 2.25 Trung bình

128 1 1567010052 Hoàng Thị Nhi Phương Nữ 25.01.1996 Thanh Hóa 156701B 2.69 Khá

129 2 1567010067 Đinh Thị Thắm Nữ 10.01.1997 Thanh Hóa 156701A 2.62 Khá

130 3 1667010016 Bùi Thị Hương Nữ 24.12.1998 Thanh Hóa 166701A 2.65 Khá

131 4 1667010027 Hoàng Thị Lý Nữ 15.02.1998 Thanh Hóa 166701A 2.64 Khá

132 5 1667010037 Bùi Trịnh Thảo Nữ 15.10.1996 Thanh Hóa 166701A 3.01 Khá

133 1 1668010009 Lê Đình Dũng Nam 23.09.1997 Thanh Hóa 166801A 2.52 Khá

134 2 1668010035 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 10.09.1998 Thanh Hóa 166801A 2.50 Khá

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Lịch sử

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Địa lý

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Việt Nam học (Định hướng Hướng dẫn du lịch)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Địa lý học (Định hướng QLTài nguyên-Môi trường)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Tâm lý học (Định hướng Quản trị nhân sự)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Luật

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Việt Nam học (Định hướng Quản lý Du lịch - Khách sạn)
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135 1 1569000018 Hà Thị Huyền Nữ 29.11.1997 Thanh Hóa 156900A 2.66 Khá

136 1 1569010185 Nguyễn Thị Phương Nữ 21.08.1997 Thanh Hóa 156901D 2.60 Khá

137 2 1669010001 Cầm Thị Vân Anh Nữ 27.09.1997 Thanh Hóa 166901A 2.59 Khá

138 3 1669010170 Nguyễn Thị Dung Nữ 09.01.1998 Thanh Hóa 166901D 3.09 Khá

139 4 1669010124 Đặng Thị Hằng Nữ 19.08.1998 Thanh Hóa 166901C 2.82 Khá

140 5 1669010183 Nguyễn Thị Huyền Nữ 11.11.1998 Thanh Hóa 166901D 3.00 Khá

141 6 1669010193 Vũ Thị My Nữ 10.08.1998 Thanh Hóa 166901D 2.90 Khá

142 7 1669010218 Nguyễn Thu Trang Nữ 12.02.1998 Thanh Hóa 166901D 3.03 Khá

143 1 1569020002 Nguyễn Văn Cương Nam 10.02.1996 Thanh Hóa 156902A 2.68 Khá

144 2 1569020008 Phạm Bá Long Nam 02.08.1996 Thanh Hóa 156902A 2.89 Khá

145 3 1569020021 Mạch Thị Thương Nữ 01.03.1997 Thanh Hóa 156902A 3.13 Khá

146 1 1669070006 Lương Văn Ân Nam 21.08.1998 Thanh Hóa 166907A 2.17 Trung bình

147 2 1669070008 Mai Anh Kiên Cường Nam 17.12.1998 Thanh Hóa 166907A 2.15 Trung bình

148 3 1669070011 Phạm Thị Hà Nữ 30.01.1997 Thanh Hóa 166907A 2.19 Trung bình

149 4 1669070014 Vi Văn Hiếu Nam 28.04.1997 Thanh Hóa 166907A 2.32 Trung bình

150 5 1669070016 Trương Việt Hòa Nam 15.04.1997 Thanh Hóa 166907A 2.20 Trung bình

151 6 1669070024 Nguyễn Thùy Linh Nữ 28.10.1997 Thanh Hóa 166907A 2.44 Trung bình

152 7 1669070026 Phạm Trọng Mạnh Nam 09.09.1998 Thanh Hóa 166907A 2.32 Trung bình

153 8 1669070027 Hoàng Quốc Nam Nam 01.12.1998 Thanh Hóa 166907A 2.15 Trung bình

154 9 1669070033 Bùi Như Quỳnh Nữ 02.09.1998 Thanh Hóa 166907A 2.35 Trung bình

155 10 1669070048 Đỗ Thị Xuân Nữ 17.08.1998 Thanh Hóa 166907A 2.22 Trung bình

156 1 1689070022 Phạm Bá Anh Nam 04.03.1990 Thanh Hóa 168907A 2.87 Khá

157 2 1689070031 Đỗ Thị Phương Linh Nữ 25.10.1997 Thanh Hóa 168907A 2.92 Khá

158 3 1689070023 Vi Thị Phuồng Nữ 23.08.1997 Thanh Hóa 168907A 2.38 Trung bình

159 1 146C680081 Vũ Thị Lan Nữ 24.01.1996 Thanh Hóa 146C68C 2.82 Khá

160 2 176C680024 Trương Thị Thiết Nữ 21.02.1998 Thanh Hóa 176C68A 2.78 Khá

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường (Ngành 2)

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục thể chất

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường

Bậc: Cao đẳng      Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non

Bậc: Cao đẳng      Cấp bằng: Cử nhân Kế toán
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161 1 166C700077 Lê Thị Thương Nữ 28.08.1998 Thanh Hóa 166C70A 2.05 Trung bình

162 2 166C700079 Đào Thị Trang Nữ 10.09.1997 Thanh Hóa 166C70A 2.03 Trung bình

163 3 166C700091 Phạm Thu Hà Nữ 17.10.1998 Thanh Hóa 166C70A 2.04 Trung bình

164 4 176C700005 Hoàng Thị Thanh Bình Nữ 13.06.1998 Thanh Hóa 176C70A 2.33 Trung bình

165 5 176C700009 Lê Thị Dương Nữ 24.09.1999 Thanh Hóa 176C70A 2.33 Trung bình

166 6 176C700020 Nguyễn Văn Khánh Nam 30.10.1993 Thanh Hóa 176C70A 2.81 Khá

167 7 176C700025 Lê Thị Nga Nữ 15.08.1999 Thanh Hóa 176C70A 2.66 Khá

168 8 176C700029 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 03.10.1999 Thanh Hóa 176C70A 2.24 Trung bình

169 9 176C700031 Nguyễn Thị Phương Nhung Nữ 03.02.1999 Thanh Hóa 176C70A 2.09 Trung bình

170 10 176C700034 Nguyễn Lan Phương Nữ 16.12.1999 Thanh Hóa 176C70A 2.49 Trung bình

171 11 176C700040 Trần Thị Trang Nữ 21.08.1999 Thanh Hóa 176C70A 2.23 Trung bình

172 1 146C720006 Tống Ngọc Phương Nam 28.09.1996 Thanh Hóa 146C72A 2.24 Trung bình

173 1 176C740005 Phạm Thị Nhàn Nữ 05.11.1998 Hà Tĩnh 176C74A 2.9 Khá

174 2 176C740006 Hà Thị Thắm Nữ 08.09.1998 Thanh Hóa 176C74A 2.82 Khá

Q. HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Nam

Ấn định danh sách có 174 SV được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp;

Trong đó: 16 sinh viên cao đẳng; 158 sinh viên đại học; 

Xếp loại:  09 giỏi; 105 khá; 60 trung bình.

Bậc: Cao đẳng      Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Bậc: Cao đẳng      Cấp bằng: Cử nhân Giáo dục Tiểu học
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